BÀI 2
 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHCSXH
PHẦN I. LÝ THUYẾT

I. Khái niệm, mục đích, quy trình thẩm định tín dụng
1. Khái niệm: Thẩm định tín dụng là việc bên cho vay tổ chức thu thập và xử lý thông tin về bên đi vay một cách khách quan, toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi, tính hiệu quả và khả năng hoàn trả của dự án vay vốn nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ tin cậy và hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra của một phương án sản xuất kinh doanh hoặc dự án mà khách hàng cung cấp để ra quyết định cho vay hay không cho vay.

2. Mục đích 

- Mục đích chính của thẩm định là rút ra được kết luận chính xác, khách quan về tính khả thi và hiệu quả kinh tế của phương án kinh doanh; khả năng trả nợ và thiện chí trả nợ của người vay; những rủi ro có thể xảy ra để đưa ra quyết định cho vay hoặc không đồng ý cho vay của ngân hàng. 

- Thông qua việc thẩm định, bên cho vay sẽ góp ý với bên đi vay về phương án sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề đảm bảo hiệu quả thu được đầy đủ tiền cho vay đúng hạn và hạn chế rủi ro.

- Làm cơ sở xác định số tiền cho vay, thời gian cho vay phù hợp nhất nhằm tạo điều kiện để bên đi vay sử dụng và khai thác vốn vay hiệu quả nhất.

3. Yêu cầu cán bộ thẩm định

- Nắm được các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước, ngành, địa phương và các quy chế quản lý kinh tế, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước tại thời điểm thẩm định.

- Nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của khách hàng, các mối quan hệ kinh tế tài chính của khách hàng.

- Nghiên cứu và kiểm tra một cách khách quan, khoa học và toàn diện về nội dung phương án sản xuất kinh doanh/dự án vay vốn, đặc biệt là hiệu quả khai thác, sử dụng vốn vay.

4. Quy trình thẩm định tín dụng

Bước 1: Tiếp nhận, xem xét hồ sơ vay vốn của khách hàng và thu thập thông tin cần thiết

Khi một khách hàng có nhu cầu đề nghị ngân hàng cung cấp các sản phẩm tín dụng, cán bộ tín dụng trao đổi với khách hàng và tùy thuộc là khách hàng cũ hay mới để xác định những nội dung sau:

- Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng, cấu trúc hoạt động, vị thế của khách hàng trong ngành nghề khách hàng đang kinh doanh, tiêu chuẩn đội ngũ quản lý.

- Qua thảo luận ban đầu, cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm tập hợp tất cả các thông tin chi tiết cần thiết để phục vụ cho việc lập hồ sơ cho vay.

Bước 2: Phân tích, thẩm định và lập báo cáo thẩm định

Thẩm định là bước rất quan trọng trong quy trình nghiệp vụ, nếu làm tốt bước này sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro cho ngân hàng. Việc thẩm định khách hàng và phân tích hồ sơ cũng như phương án vay vốn do cán bộ tín dụng thực hiện có sự phối hợp với khách hàng có liên quan.

Để thẩm định tín dụng thì có thể kết hợp nhiều công cụ, phương pháp để thực hiện, từ phân tích định tính đến định lượng để đưa ra kết quả khách quan và trung thực nhất về khả năng trả nợ của khách hàng đi vay nhằm hỗ trợ ngân hàng đưa ra quyết định cho vay đúng đắn. Các thông tin định tính như: Phân tích hồ sơ vay vốn khách hàng; tư cách khách hàng, uy tín, năng lực của người vay vốn hoặc người đại diện pháp nhân, lịch sử hoạt động; tình hình sản xuất kinh doanh… Các thông tin định lượng về tình hình tài chính của khách hàng xin vay vốn.

Tùy theo khách hàng và phương án vay vốn, khi thẩm định, cán bộ tín dụng có thể sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin khác như: xem xét trên hồ sơ vay vốn, phỏng vấn, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với khách hàng, điều tra thực địa (xuống kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng) kết hợp các nguồn thông tin khác như bạn hàng, đối thủ cạnh tranh, các cơ quan quản lý, các ngân hàng thông qua mối quan hệ và qua CIC; khách hàng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ… để đánh giá khách hàng được chính xác, khách quan. 

Tuy nhiên, thẩm định tín dụng dù có thực hiện kỹ lưỡng và chuyên nghiệp đến đâu vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi những rủi ro. Không ai có thể đảm bảo chắc chắn việc thu hồi nợ một cách tuyệt đối cho đến khi món vay được tất toán. Do đó, trước khi quyết định cho vay thì việc ước lượng và kiểm soát rủi ro tín dụng có thể cung cấp cho cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân hàng tiên liệu được phần nào khả năng thu hồi nợ trước khi cho vay. 

Bước 3: Kết luận về khả năng thu hồi nợ vay và ra quyết định cho vay

Nếu hồ sơ tín dụng chứa đựng nhiều nghi vấn, kế hoạch sản xuất kinh doanh thiếu sức thuyết phục, tiềm tàng nhiều rủi ro thì hoãn lại hồ sơ của khách hàng và nêu rõ lý do từ chối cấp tín dụng.

Nếu hồ sơ tín dụng sau khi đã tiến hành thẩm định mà xét thấy có thể cho vay thì cán bộ tín dụng lập tờ trình để chuyển đến Trưởng phòng/Tổ trưởng Kế hoạch nghiệp vụ và Giám đốc phê duyệt để phán quyết việc cho vay.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH  

Việc thẩm định khoản cho vay giữa doanh nghiệp phục vụ để sản xuất kinh doanh và cá nhân, hộ gia đình là khác nhau. Khi cho vay đối với doanh nghiệp thường là số tiền tương đối lớn, do đó việc thẩm định món vay sẽ phức tạp hơn, kỹ càng hơn so với khách hàng vay vốn là cá nhân. Do tính đặc thù hoạt động cho vay của NHCSXH khác với các NHTM, do đó việc thẩm định được chia thành 02 dạng cho vay cơ bản: Khách hàng vay vốn là doanh nghiệp; khách hàng vay vốn là cá nhân hộ gia đình. 
1. Đối với phương án vay vốn của doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh

1.1. Tính pháp lý bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng

Khi gửi bộ hồ sơ xin vay về ngân hàng, khách hàng phải có trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của chúng trước pháp luật. Căn cứ vào nhu cầu về vốn dùng cho các thời kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng mà ngân hàng hướng dẫn các loại tài liệu khách hàng cần gửi phù hợp với đặc điểm của từng loại khách hàng, từng loại cho vay và khoản vay. Bộ hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp thường có:
- Hồ sơ pháp lý
+ Đăng ký kinh doanh.

+ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

+ Quyết định thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh (nếu có).

+ Điều lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh (nếu có).

+ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc/Giám đốc, kế toán trưởng (nếu có); quyết định công nhận ban quản trị (nếu có).

+ Giấy phép hành nghề (nếu có).

+ Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (nếu có).

- Hồ sơ kinh tế 

+ Phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Các báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất và quý gần nhất gồm: Bảng tổng kết tài sản; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo lưu chuyển tiền tệ. (Nếu có thể là các báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
+ Giấy tờ chứng minh năng lực, kinh nghiệm hoạt động.

+ Chứng từ/sổ sách tập hợp trong quá khứ.

+ Báo cáo kiểm toán (nếu đã được kiểm toán).

+ Các hợp đồng đã thực hiện trong quá khứ (nếu có).

- Hồ sơ về tài sản bảo đảm 

- Giấy cam kết đảm bảo tài sản.
- Giấy chứng nhận sở hữu tài sản.
- Giấy tờ khác liên quan đến thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh nợ vay.
Cán bộ tín dụng cần lưu ý xem xét tính đầy đủ và hợp pháp của bộ hồ sơ, tài liệu trên do khách hàng cung cấp. Khi xem xét bộ hồ sơ của khách hàng, cán bộ thẩm định cần: 
Kiểm tra xem thẩm quyền ký thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép kinh doanh/hoạt động/hành nghề có đúng quy định của pháp luật không? Thời gian hoạt động của doanh nghiệp, thời hạn còn lại của Giấy phép kinh doanh/hoạt động/hành nghề có phù hợp với thời gian vay vốn dự kiến không, nếu không đủ thời gian thì xem xét khả năng doanh nghiệp được gia hạn hoặc xin giấy phép mới.
Kiểm tra xem đối tượng vay vốn có phù hợp với ngành nghề kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không. Kiểm tra xem ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề của nhân viên, các giấy phép khác theo pháp luật quy định (về vệ sinh môi trường, tiếng ồn …). Kiểm tra xem doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề nào trái phép không, hoặc có kinh doanh sai với nội dung đăng ký kinh doanh không (có thể đề nghị doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh). 

Kiểm tra xem mã số thuế mà doanh nghiệp khê khai có tồn tại và đúng mã số thuế của cơ quan thuế hay không.

1.2. Tư cách khách hàng
- Thẩm định tư cách khách hàng
Trên cơ sở các hồ sơ do khách hàng cung cấp, cán bộ tín dụng có trách nhiệm tìm hiểu tư cách của khách hàng như có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự hay không, được thành lập và hoạt động có đúng quy định không, người đại diện pháp nhân đã đúng thẩm quyền chưa... và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành để xem xét khách hàng có đủ điều kiện kinh doanh và vay vốn hay không.

Kiểm tra tên doanh nghiệp: Kiểm tra xem tên doanh nghiệp có thống nhất giữa các giấy tờ không tránh bị nhầm lẫn giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả hoặc dùng giấy tờ đi mượn của doanh nghiệp khác... 

Kiểm tra địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Khi điều tra thực địa phải đối chiếu lại tên, địa chỉ doanh nghiệp trên biển hiệu xem có khớp với các giấy tờ gửi đến ngân hàng không. Trường hợp không khớp phải xác minh rõ nơi đó có đúng là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không, có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi địa điểm, sửa đổi tên của doanh nghiệp không (theo quy định hiện hành của pháp luật). Điện thoại: Ghi các số điện thoại liên lạc cần thiết dựa trên các tài liệu trong hồ sơ vay vốn và phải kiểm tra lại thực tế xem số điện thoại đó có tồn tại hay không.

Kiểm tra họ và tên, chức vụ của người đại diện: Kiểm tra xem thực tế người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc được uỷ quyền đúng quy định của pháp luật và khớp đúng với các giấy gửi đến ngân hàng không? (Ngày, tháng, năm sinh, chức vụ…). 

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tư nhân vay vốn, cán bộ tín dụng cần kiểm tra xem người chủ doanh nghiệp có là chủ của hộ kinh doanh hay thành viên công ty hợp danh, có góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần góp vốn trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần hay không? Nếu phát hiện thấy có, cán bộ tín dụng phải đề xuất từ chối khoản vay vì chủ doanh nghiệp tư nhân đã vi phạm quy định pháp luật (Luật doanh nghiệp).
- Đánh giá uy tín, năng lực và tư cách của người vay vốn hoặc người đại diện pháp nhân
Cần tìm hiểu rõ về người vay vốn (chủ sở hữu, người điều hành hoặc người đại diện pháp nhân) về các khía cạnh: năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự, quá trình học tập, đào tạo, tích lũy kinh nghiệm thực tế, khả năng tính toán...; những thành tích nổi bật trước đây trên các lĩnh vực kinh doanh, học tập của người đại diện.

Ngoài ra, cán bộ thẩm định có thể điều tra thêm về: tư chất cá nhân, năng khiếu, tính trung thực...; nhân thân, lý lịch (có tiền án, tiền sự hay không); lối sống và hình thức sinh hoạt; sự hợp tác của gia đình (các thành viên trong gia đình có ủng hộ việc kinh doanh của người điều hành không) và uy tín trong quan hệ với các Ngân hàng cũng như với các đối tác khác trong quá trình kinh doanh. 
Để điều tra các thông tin trên, cán bộ tín dụng có thể thông qua việc trao đổi, phóng vấn trực tiếp với người đại diện, nhân viên, các đối tác, hàng xóm... Tuy nhiên, để tìm hiểu về những mặt trên, cán bộ tín dụng cần tiến hành khéo léo và tế nhị, tránh gây hiềm khích dẫn đến những tổn thất không đáng có.
- Lịch sử hoạt động

Cần xem xét lịch sử hình thành và quá trình phát triển của doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh để rút ra những điểm mạnh, điểm yếu của khách hàng. Xác định chính xác ngày thành lập, thời gian hoạt động tại địa phương hiện tại, lý do khởi nghiệp kinh doanh, quá trình thay đổi ngành nghề hoặc ngừng họat động kinh doanh nếu có thì ghi rõ nguyên nhân tại sao.
Các thông tin về lịch sử hoạt động của doanh nghiệp có thể lấy từ giấy đề nghị vay vốn và các giấy tờ doanh nghiệp gửi đến ngân hàng và thông qua phỏng vấn, điều tra thực địa, qua hàng xóm, khách hàng khác...
1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh

Mục tiêu của phần thẩm định này là tìm hiểu và làm rõ các khía cạnh liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp một cách đầy đủ nhất để từ đó có kết luận về tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng như: lĩnh vực kinh doanh có phù hợp với tình hình hiện tại và tương lai, chủng loại sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ dùng cho đối tượng tiêu thụ nào, khả năng phát triển thị trường và đối thủ cạnh tranh từ đó đánh giá khả năng tồn tại và phát triển của khách hàng để có quyết định cho việc cấp tín dụng một cách chính xác.

Khi đánh giá tình hình sản xuất của khách hàng phải so sánh với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề, cùng quy mô và với chính khách hàng trong các giai đoạn trước để thấy được những thành công, hạn chế của khách hàng trong thời gian qua, nguyên nhân dẫn đến sự thành công hay hạn chế đó từ đó đánh giá khả năng phát triển của khách hàng trong thời gian tới. 
Trên cơ sở áp dụng các nguồn điều tra, phân tích như: Điều tra thực địa, phỏng vấn, thu thập thông tin bên ngoài (từ các đối tác của doanh nghiệp, thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí chuyên ngành...). Cán bộ tín dụng cần xem xét đến các khía cạnh sau: 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: Cần xem xét lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của khách hàng, hiểu biết và kinh nghiệm của khách hàng trong lĩnh vực đó (thường được thể hiện bằng các hợp đồng đã thực hiện hoặc doanh số của hoạt động kinh doanh này), những ưu thế của khách hàng trong lĩnh vực đó. Nếu là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mới cần tìm hiểu khả năng cạnh tranh hoặc khả năng chiếm lĩnh thị trường hoặc khả năng bán hàng... của khách hàng vay vốn.

- Sản phẩm, dịch vụ: Khách hàng sản xuất, kinh doanh mặt hàng gì, nhu cầu của xã hội về loại mặt hàng đó tại thời điểm xem xét và có thể dự báo trong tương lai, năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, kinh nghiệm của khách hàng trong sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó. Ưu thế của sản phẩm mà khách hàng đang sản xuất, kinh doanh so với các đối thủ khác như thế nào, kể cả phương thức bán hàng.
- Thị trường: Tìm hiểu các thị trường chính và đối tác của doanh nghiệp (đầu vào và đầu ra), phương thức bán hàng và định hướng mở rộng thị trường trong tương lai, các hình thức hỗ trợ khách hàng, đại lý.

- Đối thủ cạnh tranh: Xem xét các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của doanh nghiệp, các lợi thế và hạn chế của doanh nghiệp so với các đối thủ.

- Cơ cấu tổ chức quản lý: Cách tổ chức các phòng ban, chức năng và quyền hạn của từng phòng ban, phương thức quản lý... trong doanh nghiệp.
- Thiết bị, công nghệ và cơ sở vật chất: Đối với các doanh nghiệp sản xuất phải xem xét đến công nghệ sản xuất đang sử dụng thuộc loại công nghệ nào, những ưu nhược điểm của công nghệ đó, máy móc thiết bị ra sao có đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, của thị trường về mẫu mã, chất lượng, số lượng không. Kiểm tra, đánh giá hiện tượng về: văn phòng/chi nhánh/cửa hàng kinh doanh (địa chỉ, diện tích); nhà xưởng, kho bãi (số lượng, diện tích hoạt động). Đánh giá Dự án, phương án vay vốn: Đánh giá về việc mở rộng, cải tạo nhà xưởng, kho bãi ( diện tích mở rộng cải tạo, chi phí mở rộng cải tạo; đánh giá đầu tư trang thiết bị, máy móc ( chúng loại, số lượng, giá trị); hàng tồn kho...

Khi đánh giá tình hình sản xuất của khách hàng doanh nghiệp cần thiết phải so sánh với các doanh nghiệp khác cùng loại và với chính khách hàng trong các giai đoạn trước để thấy được những thành công, hạn chế của doanh nghiệp trong thời gian qua, nguyên nhân dẫn đến sự thành công hay hạn chế từ đó đánh giá khả năng phát triển dự án kinh doanh trong thời gian tới.

1.4. Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn
Khi thẩm định về tư cách khách hàng, hồ sơ vay vốn và tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cán bộ tín dụng đang phân tích, đánh giá trên phương diện định tính nhằm xác định thiện ý hoàn trả nợ của khách hàng đi vay. Còn nếu muốn xem xét khả năng thực tế của doanh nghiệp về tiềm lực tài chính, qua đó đánh giá được nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn chiếm dụng và vốn vay, hàng hóa tồn động, tài sản cố định cũng như tài sản lưu động của khách hàng, từ đó kết luận liệu khách hàng có thực sự đủ khả năng về mặt tài chính để trả nợ cho ngân hàng hay không, cán bộ tín dụng cần phải tiếp tục phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tín dụng.

Tình hình tài chính phải được xem xét một cách tỷ mỉ và có hệ thống ít nhất trong hai năm liên tục (trừ trường hợp khách hàng mới thành lập) để rút ra kết luận tình hình tài chính có lành mạnh hay không. Phân tích khả năng tài chính của khách hàng là một khâu quan trọng trong quy trình thẩm định nhằm xem xét tình hình tài chính của khách hàng có lành mạnh, đảm bảo thực hiện được dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả và đáp ứng được các điều kiện ngân hàng khi cho vay không. 

Sau khi xem xét báo cáo tài chính, cán bộ thẩm định sẽ tiến hành tính toán các chỉ số, chỉ tiêu định lượng liên quan, từ đó đưa ra được những nhận xét, đánh giá đúng đắn nhất về tình hình tài chính cũng như khả năng chi trả nợ vay của doanh nghiệp, cán bộ tín dụng tiến hành phân tích các hệ số cơ bản sau:

(i) Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Các chỉ tiêu này rất quan trọng khi thẩm định tình hình tài chính vì chúng giúp đánh giá khả năng trả nợ bằng nguồn tài chính thực tế của khách hàng.

- Khả năng thanh toán tổng quát = Tổng tài sản / Nợ phải trả

Nếu hệ số này < 1 là báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu mất toàn bộ, tổng số tài sản hiện có của doanh nghiệp (bao gồm cả tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn) không đủ trả số nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động/ (Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn đến hạn phải trả) (1)

Hệ số này cho biết mỗi đồng nợ ngắn hạn được bù đắp bằng bao nhiêu đồng tài sản ngắn hạn, đây là chỉ tiêu phản ánh tổng quát nhất khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp. 

Hệ số thanh toán ngắn hạn < 1 là tài sản ngắn hạn không đủ bù đắp các khoản nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp, hệ số thanh toán ngắn hạn > hoặc = 1 là tài sản ngắn hạn đủ để bù đắp các khoản nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp.

- Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động – hàng tồn kho) /(Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn đến hạn phải trả) (2)

Hệ số này cho biết khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp mà không cần phải thanh lý khẩn cấp hàng tồn kho (do: hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp hơn)

Hệ số thanh toán nhanh > hoặc = 1 là doanh nghiệp có thể đáp ứng thanh toán ngay các khoản nợ hạn, hệ số thanh toán nhanh < 1 là doanh nghiệp sẽ không đủ khả năng thanh toán ngay lập tức toàn bộ khoản nợ ngắn hạn.

- Khả năng thanh toán tức thời = Tiền/(Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn đến hạn phải trả) (3) 

Hệ số này hữu ích để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế gặp khủng hoảng, khi mà hàng tồn kho không tiệu thụ được, cũng như các khoản nợ phải thu khó thu hồi.

Hệ số thanh toán tức thời > hoặc = 1 doanh nghiệp đảm bảo khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ ngắn hạn, nếu hệ số thanh toán tức thời < 1 doanh nghiệp không đảm bảo khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ ngắn hạn.

- Khả năng thanh toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế và lãi / Lãi phải trả

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay dùng để đo lường mức độ lợi nhuận có được do sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi cho chủ nợ. Hệ số này cho biết số vốn đi vay đã sử dụng tốt tới mức độ nào và đem lại một khoản lợi nhuận là bao nhiêu, có đủ bù đắp lãi vay phải trả không. Tỷ số này càng cao càng tốt, nếu không đạt được mức tối thiểu là cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại.

- Vốn lưu động ròng = (Vốn chủ sở hữu + nợ trung, dài hạn) – Tài sản cố định và đầu tư dài hạn (4)

Chỉ tiêu vốn lưu động ròng là số vốn lưu động tự có mà doanh nghiệp thường xuyên có, đây là nguồn bổ sung của doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Nếu vốn lưu động ròng của doanh nghiệp âm chứng tỏ doanh nghiệp đã dùng vốn ngắn hạn vào đầu tư tài sản cố định, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thanh toán của khách hàng.

Khi áp dụng công thức (1) ta cần xem xét cụ thể từng khoản mục trong bảng tổng kết tài sản của cơ sở sản xuất, kinh doanh và loại bỏ các khoản hàng chậm luân chuyển, các khoản phải thu, tạm ứng khó đòi.

Các khoản phải thu trong công thức (2) chỉ tỉnh đến các khoản có khả năng thu hồi được trong ngắn hạn.

(ii) Doanh thu

Cần phân tích tổng doanh thu về mức độ tăng trưởng và tỷ trọng doanh thu của mỗi loại mặt hàng. Qua phân tích doanh thu kết hợp với những phân tích trong phần thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh để rút ra kết luận về những thành công, hạn chế của doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, cần phân tích tổng doanh thu của từng quý, từng tháng để xác định được những thời điểm hoạt động mạnh của doanh nghiệp và so sánh với hoạt động của cùng kỳ năm trước, điều này rất quan trọng đặc biệt là đối với những doanh nghiệp hoạt động sản xuất theo mùa vụ.

(iii) Hiệu quả

Để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể sử dụng một số chỉ tiêu sau đây. 

- Hiệu suất sử dụng tài sản = Tổng doanh thu/Tổng tài sản (5)

Hệ số này cho ta biết mỗi đơn vị tài sản trong kỳ tạo ra bao nhiêu đơn vị doanh thu. Nếu tỷ số này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp khai thác tốt lượng tài sản đang quản lý và ngược lại. 

- Hiệu suất sử dụng tài sản cố định = Tổng doanh thu/Giá trị còn tại của tài sản cố định (6)

Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần hoặc có thể làm ra bao nhiêu giá trị sản lượng.

(iv) Lợi nhuận

Đây là chỉ tiêu tổng hợp nhất phản ánh hiệu quả hoạt động quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả (bị lỗ), cán bộ tín dụng phải tìm ra đâu là nguyên nhân gây lỗ, các biện pháp hạn chế và khắc phục lỗ trong thời gian tiếp theo.

Trên cơ sở chỉ tiêu về lợi nhuận ta tính được các tỷ suất lợi nhuận và so sánh các thời kỳ với nhau cũng như so sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành nghề để đánh giá.

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu = Lợi nhuận ròng/Tổng doanh thu (7) 

Chỉ số đo lường hiệu suất của doanh nghiệp bằng cách phân tích bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu của doanh nghiệp thực sự được chuyển đổi thành lợi nhuận của công ty.

- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu (8) 

Chỉ số này cho biết hiệu quả của việc sử dụng vốn của doanh nghiệp, khả năng sinh lời của vốn và việc cắt giảm bớt chi phí để tăng lợi nhuận vì có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh mặc dù tổng doanh thu tăng nhanh nhưng lợi nhuận tăng rất thấp hoặc không tăng, khi đó cần tìm hiểu và phân tích những nguyên nhân của hiện tượng trên.

Tuy nhiên, nhìn chung các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước) khi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thường phản ánh thấp hơn thực tế hoạt động để tránh nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nên khi tìm hiểu cán bộ tín dụng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp báo cáo thực để có cơ sở phân tích một cách chính xác.

(v) Mức độ độc lập về tài chính

Mức độ độc lập về tài chính cho chúng ta thấy khả năng tài chính của doanh nghiệp khi không có nguồn tài trợ từ bên ngoài. Nếu mức độ độc lập tài chính cao thì doanh nghiệp ít phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài và mức độ rủi ro thấp. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp chỉ hoạt động bằng vốn tự có thì sẽ bị hạn chế rất nhiều đến khả năng mở rộng kinh doanh và lợi nhuận. Để đánh giá mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp ta thường căn cứ vào tỷ suất tự tài trợ. Tỷ suất tự tài trợ cho ta biết tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. 

- Tỷ suất tự tài trợ = Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (9)

Tỷ suất tự tài trợ càng cao thì mức độ độc lập tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.

(vi) Phân tích sự biến động về tài sản và nguồn vốn

Trong quá trình hoạt động, tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ liên tục biến động cả về qui mô và cơ cấu.

Thông thường, khi tổng tài sản tăng chứng tỏ doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất kinh doanh và kết quả là doanh thu, lợi nhuận cũng tăng theo. Trường hợp, tổng tài sản tăng nhưng doanh thu không tăng phải tìm hiểu nguyên nhân có thể do tài sản cố định mới đưa vào hoạt động hoặc doanh thu không tăng nhưng lợi nhuận tăng có thể do quản lý về tài chính tốt hơn, giảm chi phí.... Những trường hợp tổng tài sản tăng mà doanh thu, lợi nhuận không tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đang bị giảm sút giảm phải tìm hiểu nguyên nhân và xu hướng thay đổi kèm theo các giải pháp. 

Phân tích cơ cấu tài sản cho ta thấy mỗi loại tài sản chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng tài sản, mức độ biến động của mỗi loại tài sản trong kỳ để đánh giá chất lượng tài sản có của doanh nghiệp. Khi phân tích tài sản cần quan tâm đến mức độ đầu tư vào tài sản cố định.

- Tỷ suất đầu tư = Giá trị còn lại của tài sản cố định/Tổng tài sản (10)

Chỉ số này quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vì nó thể hiện được năng lực máy móc, thiết bị có đáp ứng được yêu cầu sản xuất hay không. 

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại thì chỉ số này thường thấp. 

(vii) Các khoản nợ Ngân hàng

Qua việc xem xét các khoản nợ của doanh nghiệp với các ngân hàng khác (nếu có) phần nào thể hiện được uy tín của khách hàng trong quan hệ tín dụng, đồng thời đây là cơ sở để cân đối khả năng trả nợ khi tính toán thời gian vay.

Khi xem xét các khoản nợ này đặc biệt quan tâm đến các khoản nợ khó đòi, nợ khoanh, nợ quá hạn (nếu có) và phải tìm hiểu, giải trình rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Nguồn cung cấp thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) theo nhu cầu thực tế đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

(viii) Các khoản phải thu, phải trả

Các khoản phải thu phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh và phương thức bán hàng của doanh nghiệp. Điều quan trọng khi xem xét các khoản phải thu là phải đánh giá khả năng thu hồi, đánh giá về mức độ uy tín của các bạn hàng và đặc biệt lưu ý đến các khoản nợ đọng kéo dài và các khoản dự phòng không thu được.

Nợ phải trả là nguồn vốn chiếm dụng của các đối tác. Xét về mặt lợi ích thì doanh nghiệp không phải trả lãi cho nguồn vốn này nhưng nếu các khoản phải trả quá lớn thì có thể dẫn đến mất khả năng thanh toán. Đặc biệt, nếu doanh nghiệp có các khoản nợ dây dưa kéo dài thì cần xem xét lại uy tín.

Cân đối các khoản phải thu với các khoản phải trả cho ta thấy doanh nghiệp là đối tượng bị chiếm dụng vốn hay là người đi chiếm dụng. Đây là một cơ sở để tính nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

(ix) Tồn kho

Cần xem xét tình hình biến động xuất - nhập và tồn kho cả nguyên liệu và hàng hoá của doanh nghiệp. Các số liệu này phản ánh chi tiết và chính xác tình hình kinh doanh của khách hàng, nó cho ta thấy mặt hàng nào nhập nhiều, mặt hàng nào nhập ít, mặt hàng nào dễ bán, mặt hàng nào khó bán, lượng tồn kho là bao nhiêu và đặc biệt cần tìm hiểu trong số hàng tồn kho có bao nhiêu là hàng ế chậm luân chuyển, bao nhiêu hàng kém chất lượng.

(x) Chu kỳ kinh doanh

Việc xác định chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp giúp cho việc xác định được thời hạn vay trung bình cho các khoản vay ngắn hạn.

- Số vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (11) 

Chỉ số này thể hiện khả năng quản trị hàng tồn kho hiệu quả như thế nào. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho càng cao càng cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh và hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều trong doanh nghiệp. 

- Số vòng quay các khoản phải thu = Doanh thu thuần/Các khoản phải thu bình quân (12)

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ biến đổi các khoản phải thu thành tiền mặt. Hệ số này là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Chu kỳ kinh doanh (ngày) = (360/Số vòng quay hàng tồn kho) + (360/Số vòng quay các khoản phải thu) (13)

Số bình quân được lấy trung bình của đầu kỳ + cuối kỳ hoặc trung bình theo quý nếu khách hàng cung cấp báo cáo tài chính theo quý.

Thông qua chỉ tiêu chu kỳ kinh doanh sẽ đánh giá được mức độ quay vòng vốn, thời gian dự trữ hàng trung bình, khả năng và thời gian thu hồi được các khoản phải thu. Nếu chu kỳ kinh doanh càng ngắn chứng tỏ cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng vốn tốt, không để tồn kho và uy tín cao. Thường chu kỳ kinh doanh của Thương mại là < 3 tháng; Sản xuất khoảng 6 - 9 tháng và Xây dựng có thể kéo dài 9 - 12 tháng. Trường hợp chu kỳ kinh doanh của khách hàng dài hơn mức trung bình, phải tìm hiểu và trình bày được nguyên nhân thể hiện đặc thù của khách hàng và phải mang tính chủ động. 

Lưu ý

Tuỳ theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp, ta sẽ chú trọng phân tích yếu tố này hay yếu tố khác. Việc đi sâu vào phân tích các chỉ số nào, tuỳ theo các trường hợp dưới đây:

- Đối với khách hàng xin vay vốn lần đầu tiên tại ngân hàng, phần phân tích tài chính cần đầy đủ các chỉ số trên. Sau khi đã được phê duyệt cho vay, hàng tháng, quý hoặc 6 tháng cần cập nhật tình hình tài chính với một số thông số cơ bản như: doanh thu, lợi nhuận ước tính, nợ vay các ngân hàng tại thời điểm vay vốn, tổng tài sản, tồn kho, phải thu, phải trả...

- Đối với khách hàng đã có quan hệ vay vốn tại ngân hàng thì những lần cho vay tiếp theo sau khi đã trả hết nợ và tiếp tục có phương án xin vay vốn thì chỉ cần cập nhật một số chỉ tiêu cơ bản như doanh số, các khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho và phải phân tích được chi tiết các chỉ tiêu này phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh. 

- Trường hợp khách hàng có phương án kinh doanh rất thuyết phục, đầu vào đầu ra rõ ràng, nguồn trả nợ kiểm soát được, tài sản đảm bảo chắc chắn, thì không cần đi sâu vào phần phân tích tài chính mà chỉ cần giới thiệu sơ bộ các chỉ tiêu này.
1.5. Phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh

Mục đích của việc thẩm định phương án kinh doanh, hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh là nhằm đánh giá khách hàng có khả năng thực hiện được phương án sản xuất kinh doanh/kế hoạch kinh doanh hay không, phương thức thực hiện như thế nào, hiệu quả ra sao. Khách hàng có trả được nợ hay không, có nguồn trả nợ thực tế hay không phụ thuộc vào việc có thực hiện được phương án sản xuất kinh doanh. Do đó, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng là việc hết sức quan trọng đối với công tác cho vay của ngân hàng, cán bộ thẩm định căn cứ vào phương án kinh doanh, hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh và bộ hồ sơ do khách hàng có nhu cầu vay vốn gửi đến ngân hàng đồng thời thông qua phỏng vấn, điều tra thực địa, thông tin thị trường để phân tích và đưa ra nhận xét về mục đích vay vốn, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và lập bảng phân tích, dự báo hiệu quả sau khi vay vốn:

(i) Đánh giá nội dung phương án, dự án

Kiểm tra, đánh giá hiện trạng về: văn phòng/chi nhánh/cửa hàng kinh doanh (địa chỉ, diện tích); nhà xưởng, kho bãi (số lượng, diện tích, tình trạng hoạt động, địa chỉ); thiết bị, máy móc (số lượng, giá trị, tình trạng hoạt động). Đánh giá Dự án, phương án vay vốn: Đánh giá về việc mở rộng, cải tạo nhà xưởng, kho bãi (diện tích mở rộng cải tạo, chi phí mở rộng cải tạo; Đánh giá về đầu tư trang thiết bị, máy móc (chủng loại, số lượng, giá trị); Đầu tư vốn lưu động: Vật tư, nguyên, nhiên liệu, hàng hóa, dịch vụ (chủng loại, số lượng, giá trị), cụ thể:

- Xem xét đối tượng cho vay

Theo quy định của pháp luật, ngân hàng được phép cho vay tất cả các đối tượng, các giao dịch mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều đối tượng cho vay không tạo ra hiệu quả trực tiếp (ví dụ như chi phí hoa hồng, môi giới, lệ phí, tiền phạt...) hoặc không nằm trong chi phí thực mà khách hàng phải bỏ ra để thực hiện phương án (như khấu hao tài sản cố định, thuế thu nhập...)... Do vậy khi thẩm định cho vay, cán bộ tín dụng phải xem xét đối tượng cho vay đó có tạo ra hiệu quả trực tiếp không, có phải là chi phí thực mà doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện phương án kinh doanh và có nằm trong lĩnh vực mà ngân hàng cho vay không. 

- Các yếu tố đầu vào

+ Đối với các phương án kinh doanh dịch vụ, các yếu tố đầu vào được thể hiện qua các hợp đồng, báo giá, biên bản xét thầu. Trên cơ sở hồ sơ do khách hàng cung cấp kết hợp với tìm hiểu trên thị trường, cán bộ tín dụng phải đánh giá số lượng, chủng loại, đơn giá, chất lượng sản phẩm hàng hoá, điều khoản về thời hạn giao hàng và phương thức thanh toán của hợp đồng nhằm phát hiện những điều kiện bất lợi trong hợp đồng để tư vấn cho khách phương án tối ưu, hoặc những trường hợp khách hàng tăng/giảm chi phí một cách giả tạo. 

+ Đối với các phương án sản xuất, cần xem xét uy tín của người cung cấp, số lượng, chất lượng của nguyên liệu có phù hợp với yêu cầu của sản phẩm hay không, định mức hao phí nguyên vật liệu, phương thức thanh toán, thời hạn giao hàng, (điều này đặc biệt quan trọng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện sản xuất theo hình thức gia công). 

- Đầu ra

+ Đối với các phương án kinh doanh dịch vụ, cần xem xét khả năng tiêu thụ trên các phương diện hàng hoá, chất lượng, giá cả so với mặt bằng thị trường tại thời điểm đó. Những trường hợp khách hàng đã có hợp đồng đầu ra thì cần xem xét kỹ nội dung hợp đồng và hình thức của hợp đồng đặc biệt là các điều khoản về hàng hoá, chất lượng, hiệu lực hợp đồng, thời hạn giao hàng, điều khoản thanh toán. Những trường hợp chưa có hợp đồng đầu ra, cần phân tích tình hình tiêu thụ mặt hàng đó trên thị trường, tình hình tồn kho, phương thức bán hàng và khả năng bán hàng của khách hàng để đánh giá khả năng tiêu thụ và phải đặc biệt lưu ý phân tích kỹ những trường hợp khách hàng mới kinh doanh mặt hàng đó, chưa có kinh nghiệm. Ngoài ra, nếu bán hàng trả chậm hoặc thanh toán sau, cán bộ tín dụng cần phân tích độ uy tín về thanh toán của khách hàng mua.

+ Đối với các phương án sản xuất, phải đánh giá khả năng tổ chức sản xuất và tiêu thụ, hoặc thi công của khách hàng, bao gồm xem xét công suất, năng lực sản xuất, thi công của doanh nghiệp. Kế hoạch và tiến độ sản xuất, thi công. Các chính sách, phương thức bán hàng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng, doanh số bán hàng của loại sản phẩm đó hàng tháng cũng như trong thời kỳ trước đó và dự kiến tình hình tiêu thụ trong thời gian tới.

(ii) Hiệu quả phương án và dự báo thu - chi tiền mặt sau khi vay vốn

Để đánh giá được hiệu quả kinh tế của phương án vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, cán bộ tín dụng phải lập bảng tính toán chỉ tiêu trong một năm dự án gồm: Tổng doanh thu dự kiến; Tổng chi phí dự kiến; Lợi nhuận dự kiến. Giá trị của chỉ tiêu lợi nhuận > 0 chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có khả năng trả nợ. Nếu < 0 doanh nghiệp sẽ khó có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng.

(iii) Nguồn vốn thực hiện dự án

Cán bộ tín dụng cần phải kiểm tra, đánh giá nguồn vốn tự có của khách hàng có đảm bảo hay không đảm bảo vốn tự có đã cam kết để thực hiện dự án. Tính toán lại nhu cầu vốn để thực hiện dự án, từ đó xác định số vốn cần thiết phải vay ngân hàng. 

(iv) Nguồn tiền trả nợ Ngân hàng

Cán bộ tín dụng cần phải tính toán cụ thể nguồn tiền của khách hàng dùng để trả nợ ngân hàng (từ nguồn khấu hao tài sản từ vốn vay, khấu hao tài sản từ nguồn vốn tự có, Lợi nhuận từ dự án và các nguồn khác). Sau đó phải dự kiến được tổng số tiền trả nợ một năm.
2. Đối với phương án vay vốn của cá nhân, hộ gia đình phục vụ sản xuất kinh doanh
2.1. Năng lực pháp lý

- Năng lực pháp luật dân sự: là khả năng cá nhân có quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự.

- Năng lực hành vi dân sự: là khả năng cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.

- Đối chiếu bản sao với bản chính của hồ sơ khách hàng, kiểm tra tính xác thực của hồ sơ.

- Tiếp xúc, quan sát đánh giá năng lực hành vi dân sự, uy tín.

- Kiểm tra thông tin về thành viên khác của hộ gia đình và người đồng sở hữu.

- Tài sản bảo đảm (Tham khảo tại  Phần III).

- Tim hiểu thông tin qua chính quyền địa phương, tổ dân phố, nơi đơn vị công tác...

2.2. Uy tín tính cách

- Cách sống của người vay (hộ gia đình), mối quan hệ, thái độ với những người xung quanh: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, việc thực hiện các nghĩa vụ... có thể cho thấy phần lớn về tư cách đạo đức.

- Tính nhất quán của người vay.

- Nộp đủ thuế, trả nợ đúng hạn.

- Lối sống đơn giản, không thói quen xấu.

- Các mối quan hệ gia đình tốt, hòa nhập với cộng đồng.

- Thái độ tốt trong việc cung cấp các thông tin tài chính.

- Còn có dư nợ trước đây không.

Lưu ý: Tình hình cung cấp thông tin của khách hàng: Đáp ứng yêu cầu về thông tin của ngân hàng ở mức kỳ vọng nhất (về việc cung cấp thông tin, mức độ tin cậy và thời gian cung cấp). Khách hàng luôn có thiện chí tốt, thái độ tích cực khi được yêu cầu cung cấp thông tin và ngân hàng có thể hoàn toàn sử dụng các thông tin này cho mục đích công việc.

2.3. Năng lực tài chính

- Đối chiếu số vốn tự có tham gia của khách hàng với tỷ lệ tối thiểu tham gia theo quy định.

- Đánh giá thu nhập của khách hàng và người liên quan.

- Hộ gia đình có những thu nhập nào.

- Mức ổn định của thu nhập trong khoảng thời gian bao lâu.

- Hộ gia đình làm nghề gì.

- Sử dụng thu nhập như thế nào.

- Gia đình có bao nhiêu thành viên? Mức độ ổn định của thu nhập của các thành viên trong gia đình.

- Hộ gia đình có khoản vay tại NH khác không.

- Khách hàng dùng bao nhiêu % thu nhập để trả nợ.

- Khách hàng có bao nhiêu vốn góp vào mua Tài sản.

2.4. Năng lực kinh doanh

- Khả năng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn trả khoản vay thành công của khách hàng.

- Đánh giá năng lực dựa theo các yếu tố:

+ Kinh nghiệm kinh doanh.

+ Hoạt động kinh doanh quá khứ.

+ Sản phẩm.

+ Tình hình hoạt động trên thị trường và khả năng cạnh tranh.

2.5. Tính khả thi của Phương án, dự án sản xuất - trả nợ

* Tính chính xác

- Cán bộ tín dụng xác định mục đích vay vốn của khách hàng chính xác, phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

- Khả năng khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh nguồn thu nhập hiện tại.

* Tính hợp pháp

- Mục đích sử dụng vốn của khách hàng có đúng theo quy định của pháp luật hay không.

- Đối với cho vay phục vụ hoạt động SXKD:

+ Kiểm tra hoạt động SXKD có thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không.

+ Thu nhập chứng từ chứng minh (giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện tương ứng với từng ngành nghề nếu thuộc danh mục ngành nghề có điều kiện).

- Nguồn thu nhập của khách hàng có đúng theo quy định của pháp luật hay không.

- Đối với cho vay phục vụ hoạt động SXKD: kiểm tra hoạt động SXKD có thuộc ngành nghề kinh doanh được pháp luật và văn bản hướng dẫn của ngân hàng cho phép vay hay không.

* Tính phù hợp

Xác định nhu cầu vay vốn của khách hàng có phù hợp với chính sách tín dụng, quy định sản phẩm của ngân hàng hay không?.

* Tính khả thi và hiệu quả của phương án

- Phương án cho vay phục vụ SXKD:

+ Khách hàng có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện phương án SXKD lần này không.

+ Nhu cầu sử dụng vốn có phù hợp kế hoạch SXKD của khách hàng không.

+ Độ an toàn thu nhập chính của khách hàng.

+ Hiệu quả của Phương án sản xuất, kinh doanh.

+ Những rủi ro có thể xảy với Phương án sản xuất, kinh doanh.

+ Thu nhập từ nguồn khác.

+ Thiện chí trả nợ của khách hàng.


Đánh giá nội dung phương án: Dựa vào phương án kinh doanh của khách hàng và các hợp đồng kinh tế đã và đang thực hiện, sổ sách/ chứng từ theo dõi việc thu chi, cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định phương án vay vốn của khách hàng.

- Xác định nhu cầu vốn lưu động:

Nhu cầu VLĐ = Tồn quỹ tiền mặt + Khoản phải thu + Tồn kho – Khoản phải trả.

- Quy mô/ Giá trị vốn lưu động hiện tại.

- Vòng quay vốn lưu động của khách hàng trên cơ sở số liệu về doanh thu, chi phí, hàng tồn kho hoặc trên cơ sở xác định chu kỳ kinh doanh thực tế của khách hàng thông qua thời gian bán, thời gian lưu kho, thời gian thu tiền, thời gian sản xuất...

- Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hiện tại hay mở rộng hoạt động kinh doanh, đánh giá tính hiệu quả của phương án.

- Tính hợp pháp, khả thi của phương án.

Lưu ý: 

- Trường hợp khách hàng không có kế hoạch kinh doanh, sản xuất cụ thể khi vay vốn hoặc kế hoạch kinh doanh, sản xuất kém, không hiệu quả, cán bộ tín dụng cần trao đổi kỹ với khách hàng nhu cầu vay vốn thực sự của khách hàng, tư vấn cho khách hàng phương án hiệu quả hơn với mức cho vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng và chương trình tín dụng.

- Thời gian vay tối đa của khách hàng được tính dựa trên cơ sở vòng quay vốn lưu động, thời điểm dự kiến thu được tiền, thời gian cho vay tối đa của chương trình quy định, nguồn vốn của ngân hàng được cấp cho chương trình khách hàng vay

PHẦN II

THẨM ĐỊNH MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NHCSXH

I. Chương trình tín cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
1) Mẫu Giấy đề nghị vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (Mẫu số 1a) và Dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (Mẫu số 2)

Lưu ý: 

(1) Mẫu biểu số 1a, mẫu biểu số 2 là mẫu đính kèm Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, vì vậy các chi nhánh nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung như trong mẫu biểu, không tự ý sửa đổi, thêm bớt nội dung.

(2) Mẫu biểu số 1a có nội dung phần xác nhận của UBND cấp xã về xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có). Với nội dung này, UBND cấp xã cần ghi rõ người lao động là người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ áp dụng mức lãi suất cho vay ưu đãi bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định.  

Do đó, cán bộ NHCSXH phải tập huấn kỹ và tham mưu cho UBND cấp xã xác nhận đúng đối tượng theo nội dung này.


2) Mẫu số 03/TD Danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH

Lưu ý: 

(1) Mỗi chương trình cho vay phải dùng 1 danh sách mẫu 03/TD riêng cho từng chương trình, không dùng chung các chương trình với nhau.

 
(2) Tại cột số 5 phần “Đối tượng” sẽ điền thông tin về đối tượng đầu tư sử dụng vào mục đích gì với số tiền vay: ví dụ đối tượng mua trâu bò, mua giống cây trồng, cây ăn quả, mua máy móc thiết bị cụ thể....

(3) Tại phần xác nhận của UBND cấp xã xác nhận là “Những người có tên trên đang cư trú hợp pháp tại xã, thuộc diện người lao động có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.”

3) Mẫu số 05a Báo cáo thẩm định (áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh)

Lưu ý:

(1) Lưu ý nội dung điểm 7. “Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng được ưu tiên lãi suất”
Nội dung này nhiều chi nhánh còn chưa nắm được các giấy tờ để đối chiếu, chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên về lãi suất.

Theo quy định tại Tiết a Điểm 10.1. Khoản 10 văn bản số 8055/NHCS-TDSV quy định giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên về lãi suất như sau:
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng ưu tiên được vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay theo quy định:

 
(i) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật: Bản sao Quyết định về việc công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp;

(ii) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số: Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số, bản sao chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách;

(iii) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số: Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số, bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người khuyết tật do UBND cấp xã cấp, bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người lao động là người dân tộc thiểu số và bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

(2) Tại mục I. “Thông tin cơ bản” trong Báo cáo thẩm định

Nội dung này Cán bộ tín dụng chỉ lựa chọn và điền thông tin theo một trong các đối tượng vay vốn cụ thể ở Điểm 1,2,3,4 sao cho phù hợp với đối tượng vay vốn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

Các thông tin điều tra cần thu thập và đối chiếu giữa Dự án xin vay, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có), phỏng vấn và điều tra thực địa nhằm các thông tin kê khai được khớp đúng, trung thực, tránh việc khách hàng sử dụng giấy tờ giả hoặc dùng giấy tờ đi mượn của công ty khác để khai thông tin.

(3) Phân tích định tính (…)

(4) Phân tích định lượng (...)

(5) Đánh giá nội dung dự án và nhu cầu vay vốn (...)
(6) Phần B. Nội dung đề nghị cho vay

- Căn cứ dự án xin vay và kết quả kiểm tra, thẩm định, cán bộ thẩm định lựa chọn 1 trong 2 nội dung: đề nghị Giám đốc NHCSXH phê duyệt (đối với dự án thuộc nguồn vốn ủy thác hoặc nguồn huy động)/ hoặc trình lên cấp có thẩm quyền quản lý vốn phê duyệt cho vay.

- Phần nội dung “Từ nguồn vốn”: cán bộ cần ghi rõ từ 1 trong 3 nguồn cụ thể để theo dõi: nguồn từ Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn NHCSXH huy động hay nguồn nhận ủy thác từ các địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Lưu ý: Báo cáo thẩm định thực hiện theo mẫu và được đánh máy.

7) Mẫu số 06/GQVL Biên bản kiểm tra áp dụng cho cơ sở SXKD

Lưu ý: 

(1) Tại Khoản 2 về “mục đích sử dụng tiền vay”: Khi kiểm tra phải ghi nhận lại chi tiết đầy đủ mục đích sử dụng vốn vay theo thực tế.

(2) Tại Điểm a Khoản 4 về “Tình hình thực hiện dự án vay vốn”: cán bộ kiểm tra cần chủ động thu thập hồ sơ chứng từ, báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất để đánh giá hiệu quả của dự án vay vốn.

(3) Tại Khoản 5 “Tài sản bảo đảm”: cán bộ kiểm tra cần kiểm tra hiện trạng tài sản bảo đảm so với thời điểm nhận bảo đảm (tốt, xấu, xuống cấp, hao mòn, hư hỏng, tác động của quy hoạch, phân vùng đến giá trị của đất đai, nhà cửa và công trình kiến trúc trên đất, đất có nằm trong quy hoạch giải toả, tranh chấp không…)

(4) Tại Khoản 6 “Ý kiến của cán bộ kiểm tra”: cần nhận xét, đánh giá chung về kết quả kiểm tra; việc thực hiện các cam kết của khách hàng vay vốn để làm căn cứ đề xuất xử lý các vi phạm như: chuyển nợ quá hạn; thu hồi nợ trước hạn…, đề xuất thời gian khắc phục khó khăn và các ý kiến khác. Đồng thời đánh giá sự phù hợp của mục đích vay vốn với ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký.

8) Mẫu số 07a/GQVL và 07b/GQVL Hợp đồng tín dụng

Lưu ý:

(1) Hợp đồng tín dụng thực hiện theo mẫu và được đánh máy

(2) Tại Khoản 5 Điều 1 Kỳ hạn trả nợ gốc: Khi soạn thảo hợp đồng phải ghi đầy đủ số kỳ trả nợ (thời hạn từ 12 tháng trở xuống trả nợ 1 lần; 12 tháng trở lên kỳ hạn trả 6 tháng/ lần) ví dụ: Người lao động vay với thời hạn 60 tháng, thì chia ra tối thiểu thành 10 kỳ hạn trả nợ, do đó trong hợp đồng chúng ta cũng phải ghi đầy đủ 10 kỳ hạn trả nợ cụ thể.

(3) Riêng mẫu số 07b/GQVL,Tại Khoản 7 Điều 1. Thu nợ, thu lãi: có 2 nội dung áp dụng cho 2 phương thức cho vay khác nhau, do đó khi soạn thảo hợp đồng, cán bộ tín dụng lựa chọn:

 
+ Với nội dung “Bên vay chủ động chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi thanh toán đã mở tại Bên cho vay. Bên cho vay thực hiện trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán của Bên vay để thu nợ gốc và lãi” (Áp dụng cho vay trực tiếp tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay)

+ Với nội dung “Bên cho vay thực hiện thu nợ, thu lãi theo quy định hiện hành của Bên cho vay” (Áp dụng cho vay ủy thác).

(9) Tài sản bảo đảm tiền vay: Nội dung này được trình bày tại Phần III.
II. Chương cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
1. Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn để cho vay chương trình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn

Đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn hiện nay đang được thực hiện theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, khi cho vay, cán bộ tín dụng phải xác định đúng địa bàn cho vay tại các xã đã được quy định tại Điều 1, Quyết định số 1010/QĐ-TTg.

Riêng năm 2021, việc xác định xã thuộc vùng khó khăn sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc tại văn bản 666/NHCS-TDSV ngày 20/01/2021, cụ thể như sau: Việc cho vay chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn tại các đơn vị hành chính cấp xã theo qui định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã tại vùng khó khăn, cụ thể: 

a. Thực hiện Điều 1, Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021, theo đó tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng tại vùng khó khăn tại các đơn vị hành chính cấp xã theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đến khi có Quyết định thay thế khác của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.

b. Thực hiện khoản 8, Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, theo đó, năm 2021 tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng tại vùng khó khăn tại các đơn vị hành chính cấp xã theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có văn bản mới thay thế của cấp có thẩm quyền.

c. Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12/01/2021, theo đó việc thực hiện chính sách tín dụng tại vùng khó khăn đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập được thực hiện theo nguyên tắc sau: 

- Đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg sáp nhập với đơn vị hành chính cấp xã không thuộc vùng khó khăn: Chỉ thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại vùng khó khăn đối với đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn cũ trước khi sáp nhập;

- Trường hợp 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg sáp nhập với nhau: Việc thực hiện chính sách tín dụng tại vùng khó khăn được thực hiện ở địa bàn mới sau khi sáp nhập.

d. Việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi tại vùng khó khăn đối với các đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập được thực hiện đến khi cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách vùng khó khăn giai đoạn 2021-2025, nhưng tối đa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Thẩm định bộ hồ sơ vay vốn trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

Đối với những hộ gia đình vay mức vay trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay tại NHCSXH nơi cho vay. Đồng thời, cán bộ tín dụng phải thực hiện thẩm định bộ hồ sơ vay vốn của khách hàng, cụ thể:

Căn cứ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất (01A/TD) do khách hàng vay vốn lập gửi NHCSXH, cán bộ tín dụng xuống cơ sở, vào thực tế nhà khách hàng để thẩm định các yếu tố thực tế so với các nội dung khách hàng kê khai trên hồ sơ vay vốn. Nội dung thẩm định sau đó sẽ được ghi chép lại cụ thể trên mẫu 02/TD, về các yếu tố như: 

a. Đánh giá thực trạng người vay thực hiện phương án:

- Đánh giá về thực trạng sản xuất, kinh doanh của người vay: Đánh giá về ngành nghề sản xuất của người vay để xem ngành nghề sản xuất có phù hợp với các quy định của pháp luật không, thực trạng về tư liệu sản xuất của người vay như thế nào? Nguồn vốn hiện có của hộ vay ra sao, có đúng với nội dung người vay đã khai trên hồ sơ xin vay không

- Thực trạng lao động tham gia phương án sản xuất: Đánh giá cụ thể về số nhân khẩu hiện có trong hộ gia đình, tình trạng việc làm và thu nhập của những thành viên trong hộ có đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ trả nợ lãi và gốc của khoản vay hay không nếu được vay?

 b. Mục tiêu của phương án sản xuất:

- Khả năng phát triển kinh tế của người vay, ngành nghề lựa chọn, nhu cầu và mục đích vay vốn: Đánh giá về tiềm năng ngành nghề mà người vay thực hiện sản xuất kinh doanh, trong tương lai sẽ phát triển như thế nào, hàng hóa sản phẩm sản xuất và kinh doanh ra sẽ được tiêu thụ ra sao?

- Mục tiêu tạo việc làm cho người lao động: Đánh giá về số lao động được giải quyết việc làm và khả năng thu nhập của người lao động trong phương án.

c. Hiệu quả phương án sản xuất: Đánh giá nguồn trả nợ của người vay cho khoản vay tại ngân hàng sẽ bao gồm các nguồn như: Từ lợi nhuận thu được thông qua việc thực hiện dự án sản xuất kinh doanh, từ khấu hao tài sản cố định và bên cạnh đó còn có các nguồn trả nợ khác. Để đánh giá được lợi nhuận thu được từ việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh thì phải xác định được doanh thu, và các khoản chi phí khi thực hiện dự án.

d. Cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay: Đối với mức vay trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng chương trình này, người vay phải thực hiện cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành  từ vốn vay. Trong đó, phải ghi cụ thể về loại tài sản, số lượng và giá trị của các loại tài sản, và đồng thời dự kiến được ngày hình thành tài sản trong tương lai từ nguồn vốn đi vay ngân hàng.

e. Sau khi đã đánh giá được toàn bộ thực trạng, mục tiêu, hiện quả của phương án sản xuất kinh doanh và đánh giá về tài sản hình thành từ tương lai khi vay vốn ngân hàng, cán bộ tín dụng sẽ đi đến kết luận: tính khả thi của phương án, hiệu quả và khả năng hoàn trả vốn. Đồng thời thực hiện việc đề xuất nội dung duyệt cho vay hay không duyệt cho vay và trình lãnh đạo NHCSXH nơi cho vay ký duyệt.

3. Hồ sơ bao gồm
Hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế, hồ sơ vay vốn. Căn cứ vào bộ hồ sơ do khách hàng cung cấp, cán bộ tín dụng được phân công sẽ tiến hành thẩm định tình hình thực tế của khách hàng. Nội dung thẩm định sau đó sẽ được điền vào mẫu 02/ DNVVN-KFW, cụ thể:

a) Tên doanh nghiệp: Có thể điều tra theo một trong các phương pháp sau: đơn xin vay, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có) hoặc kế hoạch kinh doanh, phỏng vấn và điều tra thực địa. 

Chú ý: Kiểm tra xem tên doanh nghiệp có thống nhất giữa các giấy tờ không, tránh bị nhầm lẫn giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả hoặc dùng giấy tờ đi mượn của công ty khác.

b) Địa chỉ doanh nghiệp: Khi điều tra thực địa phải đối chiếu lại tên, địa chỉ  doanh nghiệp trên biển hiệu xem có khớp với các giấy tờ gửi đến ngân hàng không. Trường hợp không khớp phải xác minh rõ nơi đó có đúng là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không, có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi địa điểm, sửa đổi tên của doanh nghiệp không (theo quy định hiện hành của pháp luật)

Điện thoại: Ghi các số điện thoại liên lạc cần thiết dựa trên các tài liệu trong hồ sơ vay vốn và phải  kiểm tra lại. 

c) Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Có thể lấy từ đơn xin vay, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có)  hoặc kế hoạch kinh doanh .

Chú ý: Kiểm tra xem ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề của nhân viên, các giấy phép khác theo pháp luật quy định (về vệ sinh môi trường, tiếng ồn...). Kiểm tra xem doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề nào trái phép không, hoặc có kinh doanh sai với nội dung đăng ký kinh doanh không (có thể đề nghị doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh) 

d) Tài khoản tiền gửi số: ..................tại ngân hàng ......................

đ) Tài khoản tiền vay số: .........................tại ngân hàng: .............. (nếu có).

e) Họ và tên người đại diện: Là người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc được uỷ quyền đúng quy định của  pháp luật (Ngày, tháng, năm sinh, chức vụ lấy theo các giấy tờ gửi đến Ngân hàng).

Số chứng minh thư: ghi rõ nơi cấp, ngày cấp (phải ghi từ chứng minh thư) trường hợp mất chứng minh thư có thể thay bằng các giấy tờ khác có thể xác nhận được nhân thân  VD: Hộ chiếu, giấy phép lái xe...

g) Quyết định thành lập số: (áp dụng đối với Doanh nghiệp Nhà nước): Khi xem xét, chỉ cần lưu ý:


+ Thẩm quyền ký thành lập: Tùy từng doanh nghiệp mà do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố ký thành lập.


+ Tên DN, trụ sở chính


+ Thời gian hoạt động của DN

Có thể lấy từ đơn xin vay, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có), kế hoạch kinh doanh.

Chú ý: phải đối chiếu sự thống nhất về nội dung Quyết định thành lập giữa các giấy tờ gửi tới Ngân hàng.

 h) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: Phải đối chiếu với bản gốc

Chú ý: phải đối chiếu sự thống nhất về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các giấy tờ gửi tới Ngân hàng. Đối tượng vay vốn có phù hợp với ngành nghề kinh doanh ghi trên  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không.

i) Giấy phép kinh doanh/hoạt động/hành nghề số: (đối với ngành nghề phải có Giấy phép) kiểm tra thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) có phù hợp với thời gian vay vốn dự kiến không, nếu không đủ thời gian thì xem xét khả năng doanh nghiệp được gia hạn hoặc xin giấy phép mới.

k) Mã số thuế: ghi mã số thuế của doanh nghiệp vay vốn

l) Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng: (số, ngày tháng, ai ký)

m) Hình thức bảo đảm tiền vay, trị giá: (có chấp thuận của Hội đồng quản trị- đối với công ty cổ phần)

(3) Phân tích định tính (…)

(4) Phân tích định lượng (...)

(5) Đánh giá nội dung dự án và nhu cầu vay vốn (...)
(6) Tài sản bảo đảm tiền vay: Nội dung này được trình bày tại Phần III.
III. Chương trình cho vay đối với dự án “ chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW”
1. Tại mẫu 01/TDDN. Giấy đề nghị vay vốn

Cán bộ thẩm định kiểm tra xem thẩm quyền ký thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh/hoạt động/hành nghề có đúng quy định của pháp luật không? Thời gian hoạt động của doanh nghiệp, thời hạn còn lại của Giấy phép kinh doanh/hoạt động/hành nghề có phù hợp với thời gian vay vốn dự kiến không, nếu không đủ thời gian thì xem xét khả năng doanh nghiệp được gia hạn hoặc xin giấy phép mới.

Cán bộ tín dụng có trách nhiệm tìm hiểu tư cách của khách hàng như có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự hay không, được thành lập và hoạt động có đúng quy định không, người đại diện pháp nhân đã đúng thẩm quyền chưa... và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành để xem xét khách hàng có đủ điều kiện kinh doanh và vay vốn hay không.

Kiểm tra tên doanh nghiệp: Kiểm tra xem tên doanh nghiệp có thống nhất giữa các giấy tờ không tránh bị nhầm lẫn giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả hoặc dùng giấy tờ đi mượn của công ty khác... 

Kiểm tra địa chỉ doanh nghiệp (trụ sở chính): Khi điều tra thực địa phải đối chiếu lại tên, địa chỉ doanh nghiệp trên biển hiệu xem có khớp với các giấy tờ gửi đến ngân hàng không. Trường hợp không khớp phải xác minh rõ nơi đó có đúng là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không, có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thay đổi địa điểm, sửa đổi tên của doanh nghiệp không (theo quy định hiện hành của pháp luật). Điện thoại: Ghi các số điện thoại liên lạc cần thiết dựa trên các tài liệu trong hồ sơ vay vốn và phải kiểm tra lại thực tế xem số điện thoại đó có tồn tại hay không.

Kiểm tra họ và tên, chức vụ của người đại diện: Kiểm tra xem thực tế người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc được uỷ quyền đúng quy định của pháp luật và khớp đúng với các giấy gửi đến ngân hàng không? (Ngày, tháng, năm sinh, chức vụ…). 

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tư nhân vay vốn, cán bộ tín dụng cần kiểm tra xem người chủ doanh nghiệp có là chủ của hộ kinh doanh hay thành viên công ty hợp danh, có góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần góp vốn trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần hay không? Nếu phát hiện thấy có, cán bộ tín dụng phải đề xuất từ chối khoản vay vì chủ doanh nghiệp tư nhân đã vi phạm quy định pháp luật (Luật doanh nghiệp).

Lưu ý khi khách hàng gửi các giấy tờ chứng minh đến, cán bộ tín dụng cần thẩm định kỹ tính pháp lý yêu cầu khách hàng nộp các bản báo cáo tài chính đã qua kiểm tra của cơ quan thuế để đảm bảo tính chính sách khi phân tích thẩm định.

2. Mẫu 02/TDDN Dự án vay vốn

Kiểm tra xem đối tượng vay vốn có phù hợp với ngành nghề kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không. Kiểm tra xem ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề của nhân viên, các giấy phép khác theo pháp luật quy định (về vệ sinh môi trường, tiếng ồn …). Kiểm tra xem doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề nào trái phép không, hoặc có kinh doanh sai với nội dung đăng ký kinh doanh không (có thể đề nghị doanh nghiệp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh). 

Kiểm tra xem mã số thuế mà doanh nghiệp khê khai có tồn tại và đúng mã số thuế của cơ quan thuế hay không.

Phải chú trọng kiểm tra, đánh giá dòng tiền trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bởi vì, có thể trên cân đối doanh nghiệp vẫn biểu hiện có lãi nhưng dòng tiền vẫn bị âm, như vậy khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn. Nếu không có giải pháp khắc phục thì doanh nghiệp sẽ có nguy cơ gặp rủi ro, thậm chí sẽ bị phá sản khi mất khả năng thanh toán.

3. Mẫu số 04/TDDN Phiếu thẩm định, tái thẩm định

Các thông tin điều tra cần thu thập và đối chiếu giữa Dự án xin vay, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh (nếu là ngành nghề bắt buộc phải có), phỏng vấn và điều tra thực địa nhằm các thông tin kê khai được khớp đúng, trung thực, tránh việc khách hàng sử dụng giấy tờ giả hoặc dùng giấy tờ đi mượn của công ty khác để khai thông tin.

Phân tích định tính (…)

Phân tích định lượng (...)

Đánh giá nội dung dự án và nhu cầu vay vốn (...)
4. Tài sản bảo đảm tiền vay: Nội dung này được trình bày tại Phần III.

IV. Chương trình cho vay “Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp”
1. Khách hàng mục tiêu. 


Lưu ý: Một trong những điều kiện được vay vốn khách hàng phải là khách hàng mục tiêu. Khách hàng mục tiêu là các hộ gia đình tham gia trồng, chăm sóc rừng trồng của Dự án;

2. Điều kiện để được vay vốn: Ngoài các điều kiện theo quy định cần lưu ý 02 điều kiện sau:


2.1. Cư trú hợp pháp tại xã thực hiện Dự án (là nơi người đó thường xuyên sinh sống. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của người vay vốn theo quy định thì nơi cư trú là nơi người đó đang sinh sống được UBND xã xác nhận). 


Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại văn bản số 2939/NHCS-TDSV, ngày 20/8/2014 của Tổng Giám đốc NHCSXH thì: Đối với trường hợp hộ trồng rừng cư trú ở xã A (xã A thuộc xã thực hiện Dự án) có diện tích trồng rừng ở xã B (xã B thuộc xã thực hiện Dự án) thì NHCSXH thực hiện cho vay tại xã người vay cư trú và thủ tục xác nhận được thực hiện như sau:

- Tại xã B (xã hộ có diện tích trồng rừng): Hộ vay đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) xã xác nhận về nội dung: Tham gia vào Dự án.

- Tại xã A (xã hộ vay cư trú): Sau khi được UBND xã B xác nhận, hộ vay tiếp tục đề nghị UBND xã A xác nhận cho hộ vay về các nội dung sau:

+ Đang cư trú hợp pháp tại xã;

+ Chấp hành tốt các quy định của pháp luật tại địa phương, không mắc các tệ nạn xã hội.

+ Trường hợp hộ có đất trồng rừng ở cả 2 xã (A và B) thì hộ vay đề nghị UBND cả 2 xã xác nhận về nội dung: tham gia vào Dự án.


2.2. Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng (cấp mới lần đầu hoặc đã được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng sau khi nhận chuyển nhượng) đối với diện tích đất sẽ trồng hoặc chăm sóc rừng sản xuất bằng vốn vay. 

3. Công tác thẩm định tín dụng

Trên cơ sở ý kiến bình xét của Tổ TK&VV, xác nhận của UBND xã, NHCSXH nơi cho vay thực hiện:

- Đối với trường hợp người đề nghị vay vốn có tham gia Tổ TK&VV và có số tiền đề nghị vay lần này đến 50 triệu đồng hoặc có tổng dư nợ vay hiện tại + số tiền đề nghị vay lần này đến 50 triệu đồng:


Thực hiện kiểm soát trước từng trường hợp: Kiểm tra, đối chiếu với từng điều kiện vay vốn Dự án; Đối chiếu danh sách đề nghị vay vốn với danh sách hộ khi tham gia Tổ TK&VV (trong bộ hồ sơ Tổ TK&VV lưu tại NHCSXH); Đối tượng, mức vay, thời hạn có đúng quy định tín dụng của Dự án không; Tính hợp lệ và hợp pháp của bộ hồ sơ; Căn cứ phương án sử dụng vốn của từng hộ, xác định số kỳ giải ngân và số tiền giải ngân từng kỳ;


Có thể tiến hành kiểm tra lại một số thông tin, hoặc thẩm định các trường hợp xét thấy cần thiết (do Giám đốc NHCSXH nơi cho vay quyết định). Nếu tiến hành thẩm định thì kết quả thẩm định thể hiện tại Báo cáo thẩm định (mẫu 02/FSDP);

Phân tích định tính (…)

Phân tích định lượng (...)

Đánh giá nội dung dự án và nhu cầu vay vốn (...)
- Đối với trường hợp người vay không tham gia Tổ TK&VV hoặc người vay có tham gia Tổ TK&VV nhưng có số tiền đề nghị vay lần này trên 50 triệu đồng hoặc có tổng dư nợ vay hiện tại + số tiền đề nghị vay lần này trên 50 triệu đồng, ngân hàng nơi cho vay căn cứ vào hồ sơ do người vay gửi để:Thực hiện thẩm định từng trường hợp; Kết quả thẩm định thể hiện tại Báo cáo thẩm định hoặc tái thẩm định (mẫu 02/FSDP)."

4. Tài sản bảo đảm tiền vay: Nội dung này được trình bày tại Phần III.
PHẦN III:

BẢO ĐẢM TIỀN VAY

1. Các sai sót về bảo đảm tiền vay 

- Tồn tại một số Hợp đồng thế chấp tại một số NHCSXH nơi cho vay không thực hiện công chứng mà thực hiện chứng thực tại UBND cấp xã, không đúng quy định về nghiệp vụ bảo đảm tiền vay trong hệ thống NHCSXH.

- Báo cáo thẩm định tài sản thế chấp và Biên bản định giá tài sản còn ghi sơ sài như thiếu thông tin đồng sở hữu tài sản thế chấp, chỉ ghi giá tài sản thế chấp sau khi đã thống nhất với khách hàng mà không có căn cứ để xác định giá tài sản thế chấp (căn cứ giá đất của cấp có thẩm quyền quy định, giá đất tham khảo từ thị trường...).

- Về vấn đề nhập kho tài sản bảo đảm, nhiều NHCSXH nơi cho vay chỉ nhập kho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc hợp đồng mua bán nhà ở xã hội mà không nhập kho các giấy tờ khác liên quan đến tài sản thế chấp như: Hợp đồng thế chấp, báo cáo thẩm định tài sản thế chấp Mẫu 01/BĐTV, biên bản xác định giá trị tài sản thế chấp mẫu 03/BĐTV và các giấy tờ khác liên quan đến bảo đảm tiền vay.

2. Về thẩm định tài sản thế chấp

Khi thẩm định hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay, cần được lập chi tiết, đầy đủ thông tin về tài sản thế chấp, phải lưu ý đối chiếu với các thông tin đã có tại Hồ sơ vay vốn để bảo đảm tính khớp đúng giữa các thông tin về khách hàng trong Hồ sơ vay vốn và thông tin trong hồ sơ bảo đảm nhằm xác định tính trung thực của khách hàng, nếu phát hiện được những điều sai lệch, mâu thuẫn thì phải yêu cầu khách hàng giải trình ngay. Cụ thể:

- Đối chiếu địa chỉ thực tế đất và tài sản gắn liền với đất xem có khớp đúng với địa chỉ ghi trên Giấy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Kiểm tra xem chủ sở hữu và các đồng sở hữu xem có khớp đúng với họ tên ghi trên Giấy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, ngoài ra cần phải kiểm tra xem còn có đồng sở hữu nào khác mà chưa có tên trên Giấy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (ví dụ như trường hợp người chồng sử dụng tài sản chung của vợ chồng để nhận chuyển nhượng thì diện tích đất này là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân và trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ có tên người chồng thì người vợ cũng là đồng sở hữu tài sản; trường hợp tương tự như vậy nhưng được cho tặng riêng, thừa kế riêng, có giấy tờ chứng minh và chỉ có tên người chồng thì người vợ không phải là đồng sở hữu tài sản).

- Kiểm tra thực tế thửa đất, địa chỉ đất, loại đất, diện tích, diện tích sử dụng chung, diện tích sử dụng riêng, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng xem có khớp đúng với các thông tin ghi trên Giấy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Mô tả đặc điểm của tài sản thế chấp: thửa đất số, địa chỉ, loại đất, diện tích…; 

- Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở: (loại nhà, diện tích xây dựng, số tầng, năm hoàn thành xây dựng…;cây trồng: loại cây chủ yếu, diện tích, số lượng cây…

Hồ sơ giấy tờ, điều kiện đối với tài sản thế chấp. Cụ thể:

- Kiểm tra thực tế xem Tài sản thế chấp thuộc/không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên thế chấp, đã có hoặc chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Kiểm tra thực tế xem Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được phép/không được phép giao dịch theo quy định của pháp luật (có được phép mua bán không).

- Kiểm tra thực tế xem Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có/không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng, quản lý của bên bảo đảm tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm.

- Kiểm tra thực tế xem Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có bị/không bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Kiểm tra thực tế xem thời hạn sử dụng đất còn lại là bao nhiêu năm tính từ ngày trả nợ cuối cùng khi vay vốn NHCSXH (trường hợp Tài sản thế chấp là đất thuê).

- Thẩm định các thông tin khác có liên quan đến tài sản thế chấp (nếu có).

3. Về định giá tài sản thế chấp

Việc đưa ra các căn cứ để xác định giá trị tài sản bảo đảm có tham khảo giá thị trường tại thời đỉểm xác định, cụ thể: 

- Xác định giá do UBND tỉnh công bố;

- Tham khảo giá thị trường của tài sản bảo đảm là là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thời điểm định giá phải có chứng từ, căn cứ xác định lưu cùng với biên bản định giá. Như tham khảo từ Giá trị hợp đồng chuyển nhượng tài sản tương ứng cùng loại tại thời điểm xác định; giá theo tài liệu của phòng Tài nguyên và Môi trường; công ty kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất động sản…;

- Trường hợp nếu không có tài liệu, chứng từ để làm tham khảo giá thị trường thi thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chuyên môn xác định giá trị tài sản bảo đảm;

- Để bảo đảm an toàn vốn vay, NHCSXH nơi cho vay cần phải thỏa thuận với khách hàng để xác định giá trị tài sản bảo đảm trong khoảng giá do UBND cấp tỉnh công bố và giá trị trường cho phù hợp. 
4. Nhập kho tài sản bảo đảm

 NHCSXH nơi cho vay nhập kho: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc hợp đồng mua bán nhà ở xã hội; Hợp đồng thế chấp tài sản đã công chứng, báo cáo thẩm định tài sản thế chấp Mẫu 01/BĐTV, biên bản xác định giá trị tài sản thế chấp mẫu 03/BĐTV, Hợp đồng 3 bên... và các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.
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